
TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 03/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 13h00 - 09/03/2024  - Phòng : 609 - Cơ sở K7/25 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
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1 27202130565  Phạm Thị Ngọc  Ánh 01/12/2003 Quảng Ngãi 29CYC4

2 27202602012  Đặng Thị Tùng  Chi 17/11/2003 Bình Định 29CYC4

3 26202228787  Hoàng Thị Mỹ  Hà 19/12/2002
Thừa Thiên

Huế
29CYC4

4 26203332232  Phan Thị Xuân  Hương 06/08/2002 Quảng Trị 29CYC4

5 26203141790  Lê Thị  Kim 15/08/2002 Đà Nẵng 29CYC4

6 26203336938  Khổng Thị Cẩm  Lê 07/09/2002 Quảng Trị 29CYC4

7 26207122094  Nguyễn Thị  Liễu 17/09/2002 Quảng Nam 29CYC4

8 26202137744  Phan Kiều  Ly 30/05/2002 Quảng Nam 29CYC4

9 26202100593  Trần Thị Trà  My 20/03/2002 Quảng Ngãi 29CYC4

10 26203136755
 Nguyễn Thái
Phương

 Ngọc 25/08/2002 Quảng Trị 29CYC4

11 27211501884  Nguyễn Viết  Nguyên 13/06/2003 Đắk Nông 29CYC4

12 26208636325  Nguyễn Hà Thanh  Nhi 30/03/2002 Đà Nẵng 29CYC4

13 27203323944  Lê Thị Hà  Nhi 20/03/2003 Quảng Trị 29CYC4

14 26202127158  Nguyễn Thị Minh  Phúc 04/10/2002 Quảng Nam 29CYC4

15 26218641531  Võ Thành  Quang 28/10/2002 Đà Nẵng 29CYC4

16 26207126343
 Nguyễn Thiên
Thanh

 Thiên 09/12/2002 Quảng Nam 29CYC4

17 26217135577  Hồ Thị Mỹ  Thu 20/09/2002 Đà Nẵng 29CYC4

18 26202130550  Lê Thị Minh  Thư 05/01/2002 Quảng Ngãi 29CYC4

19 26207128665  Ngô Lê Huyền  Trang 13/11/2002 Quảng Ngãi 29CYC4

20 27212227900  Lê Huyền  Trang 01/08/2003 Quảng Ngãi 29CYC4

21 25217204464  Hoàng Anh  Trung 22/02/2001 Đà Nẵng 29CYC4

22 26211336058  Khuất Văn  Trung 27/09/2002 Bình Định 29CYC4

23 25203316659  Nguyễn Thị  Hợp 25/06/2001 Quảng Bình 28SYC4 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Lê Quế Châu 1



TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 03/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 13h00 - 09/03/2024  - Phòng : 610 - Cơ sở K7/25 Quang Trung
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1 26212122884  Trương Quang  Trường 24/01/2002 Quảng Nam 29CYC4

2 27212100658  Nguyễn Hoàng Anh  Tuấn 08/02/2003 Quảng Nam 29CYC4

3 27212132360  Lê Đăng  Uý 27/04/2003 Thanh Hoá 29CYC4

4 27212252687  Lương Dương  Vinh 03/11/2003 Phú Yên 29CYC4

5 26215236001  Lê Nguyễn Long  Vũ 25/02/2002 Đà Nẵng 29CYC4

6 26212135389  Nguyễn Hữu  Vững 26/01/2002 Quảng Nam 29CYC4

7 26202828165  Đinh Thị Kim  Yến 12/02/2002 Quảng Nam 29CYC4

8 27214753008  Lê Quang  Bách 29/08/2003 Quảng Ngãi 29SBN6

9 26212134467  Phạm Văn  Bảo 16/02/2002 Đắk Lắk 29SBN6

10 26203832876  Ngô Thị Bạch  Dương 27/02/2001 Đắk Lắk 29SBN6

11 26203800311  Bùi Thị Ngọc  Hà 16/02/2000 Quảng Nam 29SBN6

12 27213102877  Võ Thu  Hà 25/09/2003 Đà Nẵng 29SBN6

13 26203531771  Lê Thị Bích  Hoa 07/06/2002 Quảng Nam 29SBN6

14 27202243998  Trần Thị Diễm  Hương 08/08/2003 Đà Nẵng 29SBN6

15 27213353322  Phạm Lê Mỹ  Luyến 15/07/2003 Phú Yên 29SBN6

16 26203325857  Nguyễn Thị Thu  Ly 20/11/2002 Bình Thuận 29SBN6

17 26203529391  Nguyễn Thị Trà  My 16/09/2002 Đắk Lắk 29SBN6

18 27207130473  Nguyễn Thị Kim  Nguyên 02/02/2003 Phú Yên 29SBN6

19 26202125387  Hồ An  Nhiên 14/07/2002 Quảng Trị 29SBN6

20 27207128299  Ngô Thị Mỹ  Nương 04/03/2003 Quảng Ngãi 29SBN6

21 27202229205  Phan Thị  Ny 01/03/2003
Thừa Thiên

Huế
29SBN6

22 25207205366  Lê Thị Mai  Phương 20/04/2001 Quảng Nam 29SBN6

23 26203432349  Đoàn Thị  Sang 12/08/1996 Quảng Nam 29SBN6

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Lê Quế Châu 2



TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 03/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 13h00 - 09/03/2024  - Phòng : 623 - Cơ sở K7/25 Quang Trung
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1 26203337017  Đoàn Nguyễn Nữ  Sinh 25/08/2002 Quảng Ngãi 29SBN6

2 26212442608  Đoàn Hoài  Sơn 06/11/2002 Quảng Nam 29SBN6

3 25213310460  Hoàng Văn  Thái 10/03/2001 Quảng Bình 29SBN6

4 25203205937
 Nguyễn Ngô
Nguyên

 Thảo 26/05/2001 Đà Nẵng 29SBN6

5 26202234975  Võ Thạch  Thảo 14/01/2002 Quảng Nam 29SBN6

6 26203828102  Lê Thị Minh  Thư 23/05/2002 Quảng Nam 29SBN6

7 27207121269  Nguyễn Thị Thu  Thương 01/01/2003 Phú Yên 29SBN6

8 27203340560  Nguyễn Thanh  Thùy 04/05/2003 Bình Định 29SBN6

9 26203500549  Huỳnh Thị Thủy  Tiên 03/02/2000 Gia Lai 29SBN6

10 26202125385  Hồ Thị  Trang 15/01/2002 Đà Nẵng 29SBN6

11 27212129084  Hà Minh  Trí 25/09/2003 Đắk Lắk 29SBN6

12 26204722575  Đỗ Thị Mỹ  Yên 04/03/2002 Quảng Ngãi 29SBN6

13 26202532244  Lê Thị  Yến 18/07/2002 Kon Tum 29SBN6

14 26212233285  Phạm Tấn  Hưng 07/04/2002 Quảng Nam 29SYC2 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Lê Quế Châu 3


